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28KW

AC-01-T1

28KW

AC-03-T1

28KW

AC-04-T1

28KW

AC-06-T1

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

9.0KW

AC-10-T1

22.4KW

AC-01-T2

22.4KW

AC-02-T2

60HP

OUD-0128KW

AC-02-T1

28KW

AC-05-T1

30HP

OUD-01

12.5KW

28KW

AC-07-T1

ALL VIBRATING EQUIPMENT SHALL BE INSTALLED WITH APPROPRIATE ANTIVIBRATION DEVICES

8.

KHÔNG BAO GỒM ĐỘ DÀY LỚP CÁCH NHIỆT.

CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG ỐNG GIÓ TRÊN BẢN VẼ LÀ KÍCH THƯỚC TRONG

EXCLUDING INSULATION THICKNESS.

THE DUCT DIMENSION SHOWN ON THE DRAWING IS THE INTERNAL (AIR WAY) SIZE

CÁC BỘ PHẬN CHỐNG RUNG TƯƠNG THÍCH.

TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ RUNG ĐỘNG KHI VẬN HÀNH ĐỀU ĐƯỢC LẮP ĐẶT VỚI 

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

TẤT CẢ KÍCH THƯỚC TÍNH THEO mm. KHÔNG ĐO THEO BẢN VẼ

ALL DIMENSIONS ARE IN MM. DO NOT SCALE THE DRAWINGS.

UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL EXTERNAL LOUVRES SHALL BE WEATHERPROOF

TYPE WITH WIRE MESH AND SUPPLIED AND INSTALLED BY MAIN CONTRACTOR

TRỪ KHI ĐƯỢC GHI CHÚ, CÁC CỬA GIÓ BÊN NGOÀI CẦN ĐƯỢC CHE BẰNG LƯỚI THÉP

VÀ DO NHÀ THẦU CHÍNH CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT.

ÍT NHẤT LÀ 50% TỔNG DIỆN TÍCH.

TRỪ KHI ĐƯỢC GHI CHÚ, DIỆN TÍCH CÁC CỬA GIÓ BÊN NGOÀI CẦN PHẢI ĐƯỢC

LOUVRES SHALL BE A MINIMUM OF 50% OF, GROSS AREA.

UNLESS OTHERWISE NOTED, THE FREE AREA OF ALL EXTERNAL 

COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE LOCAL ELECTRICITY COMPANY.

THE SUB-CONTRACTOR TO ENSURE THAT THE POWER FACTOR OF THE EQUIPMENT

POWER FACTOR CORRECTION EQUIPMENT SHALL BE PROVIDED AND INSTALLED BY

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH XÁC VỀ ĐIỆN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỞI

NHÀ THẦU PHỤ ĐỂ ĐẢM BẢO CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN CỦA CÁC THIẾT BỊ THEO 

YÊU CẦU CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỊA PHƯƠNG.

THE LENGTH OF EACH FLEXIBLE AIR DUCT SHALL BE INSTALLED

GENERAL NOTES-GHI CHÚ CHUNG

AS SHORT AS POSSIBLE & NOT MORE THAN 3m.

TẤT CẢ ỐNG NƯỚC NGƯNG ĐỀU ĐƯỢC CÁCH NHIỆT RUBER CELL DÀY 13mm VÀ ĐƯỢC LẮP VỚI ĐỘ DỐC TỐI THIỂU 1%.

ALL CONDENSED DRAIN PIPE SHALL BE INSULATED WITH RUBER CELL13mm THICK AND INSTALLED WITH MINIMUM SLOPE 1%

ÔNG GIÓ MỀM ĐƯỢC LẮP NGẮN NHẤT CÓ THỂ VÀ KHÔNG DÀI QUÁ 3m.

CÁC ỐNG NƯỚC XẢ MÁY LẠNH ĐƯỢC NỐI VỚI ĐƯỜNG ỐNG THOÁT NƯỚC SÀN, TẠI MỖI ĐIỂM ĐẤU

NỐI PHẢI CÓ P-TRAP NGĂN MÙI.

ALL CONDENSED DRAIN PIPE ARE CONNECTED TO THE FLOOR DRAIN PIPE AND EACH CONNECTING

POINT MUST BE SUPPLED A P-TRAP TO PREVENT ODOUR

CHÚ THÍCH / LEGEND :

EXHAUST AIR FAN / QUẠT HÚT KHÍ THẢI

EAF

EXHAUST AIR DUCT / ỐNG GIÓ THẢIEAD

EXHAUT AIR GRILLE / CỬA HÚT GIÓ THẢIEAG

VCD VOLUME CONTROL DAMPER / VAN CHỈNH GIÓ

DRAIN PIPE / ỐNG NƯỚC NGƯNG DP

REFRIGERANT PIPE / ỐNG GAS RFP

INDOOR UNIT SPLIT SYSTEM / DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA CỤC BỘIUS

OUTDOOR UNIT SPLIT SYSTEM / DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘOUS

9.

EAF-01-T1

500m3/h

EAF-02-T1

500m3/h

EAF-03-T1

150m3/h

EAF-04-T1

150m3/h

EAF-01-T2

350m3/h

EAF-02-T2

350m3/h

11000m3/h-400Pa

FAF-01-T2

52.900m3/h-500Pa

SEF-01-T2

ALP-VAC-DIVIDE 1

ALP-VAC-EQUIP

GENERAL

EQUIPMENT

PIPING

ALP-VAC-PIPE-REFR

DUCT

ALP-VAC-DUCT-SA

ALP-VAC-DUCT-RA

ALP-VAC-DUCT-EA

ALP-VAC-DUCT-OA

2

7

ALP-VAC-TEXT-VN

ALP-VAC-TEXT-EN

ALP-VAC-GRILL

ALP-VAC-DUCT-FLEX

APL-VAC-DIM 7

7ALP-VAC-TEXT-EQ

ALP-VAC-PIPE-COND
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KHRP26A73T +KHRP26M73TP

19.1×41.3

KHRP26A73T +KHRP26M73TP

19.1×34.9

KHRP26A72T

15.9×28.6

FCU-T1-01

FXMQ250MVE9

9.5×22.2

FCU-T1-05FXMQ250MVE9

9.5×22.2

FCU-T1-02FXMQ250MVE9

9.5×22.2

FCU-T1-06FXMQ250MVE9
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FCU-T1-03FXMQ250MVE9

9.5×22.2

FCU-T1-07FXMQ250MVE9

9.5×22.2

TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1 HỘI TRƯỜNG28KW

AC-04-T1

28KW

AC-01-T1

22.4KW

AC-01-T2

22.4KW

AC-02-T2

9KW

AC-10-T1

28KW

AC-07-T1

28KW

AC-03-T1

28KW

AC-06-T1

28KW

AC-05-T1

28KW

AC-02-T1

⌀19.1/41.3⌀19.1/34.9⌀9.5/15.9
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⌀9.5/22.2

⌀9.5/22.2 ⌀19.1/41.3⌀19.1/41.3⌀19.1/34.9⌀15.9/28.6

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

12.5KW

60HP

OUD-01

30HP

OUD-01

⌀9.5/19.1

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

12.5KW

TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1 HỘI TRƯỜNG

TIẾP KHÁCH

THAY ĐỒ WC NAMTHAY ĐỒ WC NỮ

EAF-03-T1

150m3/h

EAF-04-T1

150m3/h

EAF-02-T1

500m3/h

EAF-01-T1

500m3/h

TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1 HỘI TRƯỜNG

33.900m3/h-500Pa

SEF-01-T2

WC NỮ

EAF-01-T1

350m3/h

WC NAM

EAF-02-T1

350m3/h

BẢN VẼ THỂ HIỆN CHI TIẾT

MÔ TẢKÝ HIỆU

0M-0

0

A

B

NO.

THAM KHẢO TỚI MẶT CẮT A BẢN VẼ B

KÝ HIỆU LẦN SỬA LẠI

MÔ TẢKÝ HIỆU

DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/MULTI

DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

DÀN LẠNH CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG

QUẠT LY TÂM

BỆ BÊ TÔNGSÀN BÊ TÔNG

QUẠT HƯỚNG TRỤC

QUẠT GẮN TRẦN

QUẠT GẮN TƯỜNG

FXMQ80PVE

9.0/10.0 kw

KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG GIÓ, ỐNG GAS, ỐNG NƯỚC NGƯNG, DÂY ĐIỆN:

MÔ TẢKÝ HIỆU

ỐNG GIÓ CẤP LẠNH

ỐNG GIÓ HỒI

ỐNG GIÓ TƯƠI

ỐNG GIÓ THẢI

ỐNG GIÓ HÚT KHÓI

ỐNG GIÓ TRÒN

ỐNG GIÓ CHỊU LỬA

TIÊU ÂM ỐNG GIÓ

ỐNG GIÓ THAY ĐỔI CAO ĐỘ THEO MŨI TÊN

ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT ĐI LÊN TRÊN

ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT ĐI XUỐNG DƯỚI

ỐNG GIÓ TRÒN

CÁNH HƯỚNG DÒNG BÊN TRONG CÚT VUÔNG

CÚT ỐNG GIÓ

CÔN LỆCH TÂM

CÔN ĐỒNG TÂM

CỬA THĂM KỸ THUẬT

ỐNG GIÓ MỀM

VAN CHẶN LỬA

VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG

7.1KW

IN-5.1

200 PA

6000 CMH

FAF 5.01

VAN NGĂN KHÓI ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐỘNG CƠ / VAN ĐIỀU CHỈNH

BẰNG ĐỘNG CƠ

FD

VCD

FD

MD

FAF: TÊN QUẠT / 5: THỨ TỰ TẦNG / 01: THỨ TỰ

QUẠT / 6000CHM: LƯU LƯỢNG GIÓ / 200PA: CỘT

ÁP.

IN: TÊN DÀN LẠNH / 5: THỨ TỰ TẦNG / 01: THỨ DÀN

LẠNH / 7.1KW: CÔNG SUẤT LẠNH.

SAD

RAD

FAD

EAD

SEAD

D250

500X250

500X250

ỐNG GIÓ TĂNG ÁPPAD

MFD

SAD

VAN ĐIỀU 1 CHIỀU

VAN XẢ ÁP

NRD

PRD

CỬA CẤP GIÓ KHUẾCH TÁN DẠNG VUÔNG

CỬA HỒI KÈM LƯỚI LỌC DẠNG VUÔNG

CỬA HÚT DẠNG VUÔNGEAG

RAG

LOUVER

SAG

RAG

CỬA CẤP GIÓ DẠNG KHE

CỬA HÚT DẠNG KHE

CỬA LẤY/THẢI GIÓ NGOÀI TRỜI NAN Z KÈM LƯỚI

CHẮN CÔN TRÙNG

ỐNG DẪN GAS

ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG

CỬA CẤP DẠNG TRÒN

CỬA HÚT KHÓI

LV 3000x500 LV 3000x500

PRD

MÔ TẢKÝ HIỆU

KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG GIÓ, ỐNG GAS, ỐNG NƯỚC NGƯNG, DÂY ĐIỆN:KÝ HIỆU CHUNG:

KÝ HIỆU THIẾT BỊ:

QUẠT GẮN TRẦN LL: 100CMH

SEAG

DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA

VRF/VRV

EAD D100

EAD D100

EAL 400x250
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SEG 1200x600+OBD SEG 1200x600+OBD

BOD

+6.700

BOD
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PHẦN THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ



HVAC-HT-0.01

HỘI TRƯỜNG

DANH MỤC BẢN VẼ

HẠNG MỤC: HỘI TRƯỜNG 

DANH MỤC BẢN VẼ

SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ

HVAC-HT-0.00 BÌA LÓT

HVAC-HT-0.01 DANH MỤC BẢN VẼ

HVAC-HT-0.02 KÝ HIỆU

HVAC-HT-0.03

KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHÍNH

HVAC-HT-1.01 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HÚT KHÓI SỰ CỐ

HVAC-HT-1.02 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

HVAC-HT-2.01

MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ TẦNG 1

HVAC-HT-2.02

MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ TẦNG 2

HVAC-HT-2.03

MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ TẦNG MÁI

HVAC-HT-3.01

MẶT BẰNG ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG TẦNG 1

HVAC-HT-3.02

MẶT BẰNG ỐNG ĐỒNG, NƯỚC NGƯNG TẦNG 2

HVAC-HT-4.01 MẶT BẰNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TẦNG 1

HVAC-HT-4.02 MẶT BẰNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA TẦNG 2

HVAC-HT-5.01 CHI TIẾT LẮP ĐẶT - 01

HVAC-HT-5.02 CHI TIẾT LẮP ĐẶT - 02



BẢN VẼ THỂ HIỆN CHI TIẾT

MÔ TẢKÝ HIỆU

0M-0

0

A

B

NO.

THAM KHẢO TỚI MẶT CẮT A BẢN VẼ B

KÝ HIỆU LẦN SỬA LẠI

MÔ TẢKÝ HIỆU

DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA CỤC BỘ/MULTI

DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ

DÀN LẠNH CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

DÀN LẠNH TREO TƯỜNG

QUẠT LY TÂM

BỆ BÊ TÔNG

SÀN BÊ TÔNG

QUẠT HƯỚNG TRỤC

QUẠT GẮN TRẦN

QUẠT GẮN TƯỜNG

FXMQ80PVE

9.0/10.0 kw

KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG GIÓ, ỐNG GAS, ỐNG NƯỚC NGƯNG, DÂY ĐIỆN:

MÔ TẢKÝ HIỆU

ỐNG GIÓ CẤP LẠNH

ỐNG GIÓ HỒI

ỐNG GIÓ TƯƠI

ỐNG GIÓ THẢI

ỐNG GIÓ HÚT KHÓI

ỐNG GIÓ TRÒN

ỐNG GIÓ CHỊU LỬA

TIÊU ÂM ỐNG GIÓ

ỐNG GIÓ THAY ĐỔI CAO ĐỘ THEO MŨI TÊN

ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT ĐI LÊN TRÊN

ỐNG GIÓ CHỮ NHẬT ĐI XUỐNG DƯỚI

ỐNG GIÓ TRÒN

CÁNH HƯỚNG DÒNG BÊN TRONG CÚT VUÔNG

CÚT ỐNG GIÓ

CÔN LỆCH TÂM

CÔN ĐỒNG TÂM

CỬA THĂM KỸ THUẬT

ỐNG GIÓ MỀM

VAN CHẶN LỬA

VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG

7.1KW

IN-5.1

200 PA

6000 CMH

FAF 5.01

VAN NGĂN KHÓI ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐỘNG CƠ / VAN ĐIỀU CHỈNH

BẰNG ĐỘNG CƠ

FD

VCD

FD

MD

FAF: TÊN QUẠT / 5: THỨ TỰ TẦNG / 01: THỨ TỰ

QUẠT / 6000CHM: LƯU LƯỢNG GIÓ / 200PA: CỘT

ÁP.

IN: TÊN DÀN LẠNH / 5: THỨ TỰ TẦNG / 01: THỨ DÀN

LẠNH / 7.1KW: CÔNG SUẤT LẠNH.

SAD

RAD

FAD

EAD

SEAD

D250

500X250

500X250

ỐNG GIÓ TĂNG ÁPPAD

MFD

SAD

VAN ĐIỀU 1 CHIỀU

VAN XẢ ÁP

NRD

PRD

CỬA CẤP GIÓ KHUẾCH TÁN DẠNG VUÔNG

CỬA HỒI KÈM LƯỚI LỌC DẠNG VUÔNG

CỬA HÚT DẠNG VUÔNG

EAG

RAG

LOUVER

SAG

RAG

CỬA CẤP GIÓ DẠNG KHE

CỬA HÚT DẠNG KHE

CỬA LẤY/THẢI GIÓ NGOÀI TRỜI NAN Z KÈM LƯỚI

CHẮN CÔN TRÙNG

ỐNG DẪN GAS

ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG

CỬA CẤP DẠNG TRÒN

CỬA HÚT KHÓI

LV 3000x500

LV 3000x500

PRD

MÔ TẢKÝ HIỆU

KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG GIÓ, ỐNG GAS, ỐNG NƯỚC NGƯNG, DÂY ĐIỆN:

KÝ HIỆU CHUNG:

KÝ HIỆU THIẾT BỊ:

QUẠT GẮN TRẦN LL: 100CMH

SEAG

DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA

VRF/VRV

HVAC-HT-0.02

HỘI TRƯỜNG

KÝ HIỆU



HVAC-HT-0.03

HỘI TRƯỜNG

KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHÍNH

KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ, VẬT TƯ CHÍNH



TMTM

TM

TM TM TM TM TM TM

TM

TM

TM

TMTM

TM

TM TM TM TM TM TM

TM

TM

TM

28KW

AC-01-T1

28KW

AC-04-T1

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

9.0KW

AC-10-T1

12.5KW

EAF-01-T1

500m3/h

EAF-02-T1

500m3/h

EAF-03-T1

150m3/h

EAF-04-T1

150m3/h

EAD D100

EAD D100

EAL 400x250

SAG4800x200

RAG4800x200

D300D300

D300D300

D300D300

D300D300

SAG4800x200

RAG4800x200

EAD D200

EAD D200

EAL 800x250

HVAC-HT-2.01

WC N÷

WC NAM
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HỘI TRƯỜNG

MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ TẦNG 1

MẶT BẰNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ TẦNG 1
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TMTM

TM

TM TM TM TM TM TM

TM

TM

TM

TMTM

TM

TM TM TM TM TM TM

TM

TM

TM

28KW

AC-01-T1

28KW

AC-04-T1

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

9.0KW

AC-10-T1

12.5KW

⌀9.5/19.1

⌀9.5/19.1

⌀9.5/15.9

⌀9.5/22.2

⌀9.5/22.2

uPVC D27, i=1%

uPVC D27, i=1%

TRỤC THOÁT NƯỚC NGƯNG

D50

TRỤC THOÁT NƯỚC NGƯNG

D50

uPVC D27, i=1%

uPVC D27, i=1%

uPVC D27, i=1%

HVAC-HT-3.01

WC N÷

WC NAM

THAY §å
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Hộp thạch cao chống

cháy

Hộp tiêu âm

quạt
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TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG

33.900m3/h-500Pa

SEF-01-T2

Seag:1200X600+OBD Seag:1200X600+OBD Seag:1200X600+OBD

Hộp thạch cao chống

cháy

HVAC-HT-1.01

HỘI TRƯỜNG

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HÚT KHÓI SỰ CỐ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HÚT KHÓI SỰ CỐ



TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG

28KW

AC-04-T1

28KW

AC-01-T1

22.4KW

AC-01-T2

22.4KW

AC-02-T2

9KW

AC-10-T1

28KW

AC-07-T1

28KW

AC-03-T1

28KW

AC-06-T1

28KW

AC-05-T1

28KW

AC-02-T1

⌀19.1/41.3⌀19.1/34.9

⌀9.5/15.9

⌀19.1/34.9

⌀12.7/28.6

⌀9.5/22.2

⌀9.5/22.2

⌀9.5/22.2

⌀19.1/41.3⌀19.1/41.3⌀19.1/34.9⌀15.9/28.6

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

12.5KW

60HP

OUD-01

30HP

OUD-01

⌀9.5/19.1

AC-08-T1

12.5KW

AC-09-T1

12.5KW

TIẾP KHÁCH

TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1

HỘI TRƯỜNGTHAY ĐỒ WC NAMTHAY ĐỒ WC NỮ

EAF-03-T1

150m3/h

EAF-04-T1

150m3/h

EAF-02-T1

500m3/h

EAF-01-T1

500m3/h

WC NỮ

EAF-01-T1

350m3/h

WC NAM

EAF-02-T1

350m3/h

TẦNG

MÁI

TẦNG 2

TẦNG 1

HỘI TRƯỜNG

28KW

AC-04-T1

28KW

AC-01-T1

22.4KW

AC-01-T2

22.4KW

AC-02-T2

9KW

AC-10-T1

28KW

AC-03-T1

28KW

AC-06-T1

28KW

AC-07-T1

28KW

AC-05-T1

28KW

AC-02-T1

Cu/PVC/(2x1.5)mm2

60HP

OUD-01

30HP

OUD-01

TIẾP KHÁCH

Cu/PVC/(2x1.5)mm2

Cu/PVC/(2x1.5)mm2

Cu/PVC/(2x1.5)mm2

HVAC-HT-1.02

HỘI TRƯỜNG

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ỐNG GAS

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THÔNG GIÓ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN

VRV/VRF


